
1 21QTM1.010 Ninh Văn Hoàng Đạt 21QTM1 F Yếu CB HKII

2 21QTM1.001 Lê Minh Khương 21QTM1 F Yếu CB HKII

3 21QTM1.006 Lưu Nguyên Hùng 21QTM1 F Yếu CB HKII

4 21QTM1.007 Thạch Bảo Long 21QTM1 F Yếu CB HKII

5 21QTM1.009 Nguyễn Tuấn Anh 21QTM1 F Yếu CB HKII

6 21QTM1.008 Trần Nguyễn Hoàng Phúc Duy 21QTM1 D Yếu NM HKII

7 21QTM2.065 La Minh KiệT 21QTM2 F Yếu CB HKII

8 21QTM2.062 Nguyễn Hưng Dũng 21QTM2 F Yếu CB HKII

9 21QTM2.094 Cám Mỹ Quân 21QTM2 F Yếu CB HKII

10 21QTM2.018 Đoàn Văn Quốc Hào 21QTM2 F Yếu CB HKII

11 21QTM2.031 Lâm Trường Thọ 21QTM2 F Yếu CB HKII

12 21QTM2.084 Nguyễn Thanh Nhật 21QTM2 F Yếu CB HKII

13 21CNO2.105 Trần Phát Tỷ 21QTM2 F Yếu CB HKII

14 21CNO2.108 Trần Hữu Thuận 21QTM2 F Yếu CB HKII

15 21QTM2.034 Hà Hoằng Đạt 21QTM2 F Yếu CB HKII

16 21QTM2.037 Sali Lê Hiếu 21QTM2 F Yếu CB HKII

17 21QTM2.039 Nguyễn Hoàng Huy 21QTM2 F Yếu CB HKII

18 21QTM2.040 Nguyễn Phi Kiệt 21QTM2 F Yếu CB HKII

19 21QTM2.044 Huỳnh Minh Nhựt 21QTM2 F Yếu CB HKII

20 21QTM2.046 Phạm Hữu Phúc 21QTM2 F Yếu CB HKII

21 21QTM2.048 Hồng Quý Tùng 21QTM2 F Yếu CB HKII

22 21QTM2.006 Võ Thành Trung 21QTM2 F Yếu CB HKII

23 21QTM2.007 Nguyễn Trường Vỹ 21QTM2 F Yếu CB HKII

24 21QTM2.058 Nguyễn Công Tuấn Anh 21QTM2 F Yếu CB HKII

25 21QTM2.012 Dương Quý Anh 21QTM2 F Yếu CB HKII

26 21QTM2.011 Nguyễn Hồng Anh 21QTM2 F Yếu CB HKII

27 21QTM2.015 Phan Nhựt Hải Đăng 21QTM2 F Yếu CB HKII

28 21QTM2.019 Đinh Đức Huy 21QTM2 F Yếu CB HKII

29 21QTM2.026 Ngo Minh Quan 21QTM2 F Yếu CB HKII

30 21QTM2.027 NguyễN Minh Quân 21QTM2 F Yếu CB HKII

31 21QTM2.073 kiến đức tiến 21QTM2 F Yếu CB HKII

32 21QTM2.075 Trương Anh Tuấn 21QTM2 F Yếu CB HKII

33 21QTM2.030 Vương Gia Thành 21QTM2 F Yếu CB HKII

34 21TKĐH2.009 Nguyễn Đăng Khoa 21QTM2 F Yếu CB HKII

35 21QTM2.035 Nguyễn Thanh Giàu 21QTM2 D Yếu NM HKII

36 21QTM2.092 Lý Kiến Hào 21QTM2 D Yếu NM HKII

37 21QTM2.077 Đinh Như Trội 21QTM2 D Yếu NM HKII

38 21QTM2.076 Trần Đoàn Thọ 21QTM2 C+ Trung bình NM HKII

39 21QTM2.071 Vũ Lê Phước Sang 21QTM2 C Yếu NM HKII

40 21QTM2.072 Nguyễn Tấn Tài 21QTM2 C Yếu NM HKII
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41 21QTM2.041 Huỳnh Nhật Minh 21QTM2 D Yếu NM HKII

42 21QTM2.032 Trương Trí Thông 21QTM2 D Yếu NM HKII

43 21QTM2.081 Thái Nguyễn Quốc Huy 21QTM2 D Yếu NM HKII

44 21QTM2.080 Nguyễn Dương Hoàng Huy 21QTM2 D Yếu NM HKII

45 21QTM2.017 Nguyễn Tùng Thiện 21QTM2 D Yếu NM HKII

46 21QTM2.090 Huỳnh Thiên Phúc 21QTM2 D Yếu NM HKII

47 21QTM2.059 Tăng Gia Bảo 21QTM2 D Yếu NM HKII

48 21QTM2.087 Quách Thành Tân 21QTM2 F Yếu NM HKII

49 21MTT2.020 Phan Thị Ngọc Phượng 21QTM2 F Yếu NM HKII

50 21QTM2.053 Đỗ Quan Trình 21QTM2 F Yếu NM HKII

51 21QTM2.010 Nguyễn Phước Hoàng Anh 21QTM2 F Yếu NM HKII

52 21QTM2.002 Vòng Viễn Chăn 21QTM2 F Yếu NM HKII

53 21QTM2.013 Đào Vũ Bảo 21QTM2 F Yếu NM HKII

54 21QTM2.057 Nguyễn Dương Hoàng Vũ 21QTM2 F Yếu NM HKII

55 21QTM2.036 Mai Văn Hiếu 21QTM2 F Yếu NM HKII

56 21QTM2.086 Mai Phước Huy 21QTM2 F Yếu NM HKII

57 21QTM2.074 Lê Huỳnh Minh Tiến 21QTM2 F Yếu NM HKII

58 21QTM2.005 Thống Hưng Thành 21QTM2 F Yếu NM HKII

59 21QTM2.047 Hồng Quang Quí 21QTM2 F Yếu NM HKII

60 21QTM2.028 Lê Ngọc Cẩm Tài 21QTM2 F Yếu NM HKII

61 21QTM2.082 Nguyễn Minh Tú 21QTM2 F Yếu NM HKII

Ghi chú: "NM" là Nợ môn; "CB" là Cảnh báo

Nguyễn Ngọc Hạnh Nguyễn Đắc Hiển
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